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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 9
KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI
[bookmark: _GoBack]LỚP A1
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	THỨ 2
	- NB tên lớp, tên tổ, vị trí ngồi và NB ký hiệu của mình
	Vận động  
Đi thay đổi tốc độ theo đường zich zắc

	Vận động 
Chạy 18m trong 5 – 7 giây 

	Vận động
Đi lên xuống ván dốc


	THỨ 3
	Hướng dẫn trẻ kỹ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Văn học
Thơ: Bạn mới
(TL: Trẻ chưa biết)
	Văn học:
Thơ: Lồng đèn
(TL: Trẻ chưa biết)
	Văn học:
Thơ: Bóng bay
(TL: Trẻ chưa biết)

	THỨ 4
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng cất dép, cất ba lô
	Khám phá
Nội quy lớp học của bé
	Khám phá
Trung thu yêu thương
	Khám phá
An toàn của bé 

	THỨ 5
	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng  và tập thể dục
	Tạo hình
Cắt dán  đồ dùng đồ chơi bé thích  (đề tài)
	Âm nhạc
Nghe: Đêm trung thu
VĐTN: Rước đèn dưới trăng
	Tạo hình
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay

	THỨ 6
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau mặt, rửa tay
	Văn học
Thơ: Tình bạn
	LQCV:
o,ô,ơ
	Văn học
Thơ: Nhắc bé an toàn



 
LỚP A2
	
	Tuần I
(Từ 7/9 đến 11/9)
	Tuần II
(Từ 14/9 đến 18/9 )
	Tuần III
(Từ 21/9 đến 25/9)
	Tuần IV
(Từ 28/9 đến 2/10)

	Thứ 2
	- NB tên lớp, tên tổ, vị trí ngồi và NB ký hiệu của mình
	Tạo hình
Cắt dán  đồ dùng đồ chơi bé thích  (đề tài)
	Âm nhạc
DH: Rước đèn dưới trăng
Nghe: Chiếc đèn ông sao
	Tạo hình
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay

	Thứ 3
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng cất dép, cất ba lô 
	Vận động  
Đi thay đổi tốc độ theo đường zich zắc
	Vận động 
Chạy 18m trong 5 – 7 giây 
	Vận động 
Đi lên xuống ván dốc 

	Thứ 4
	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng  và tập thể dục

	Khám phá
Nội quy lớp bé
	Khám phá
Sắc màu trung thu của bé 
	Khám phá
An toàn của bé 


	Thứ 5
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng kê bàn, bê ghế
	LQVT
Củng cố đếm đến 6, NB chữ số 6

	LQVT
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phàn bằng các cách khác nhau
	LQVT
Củng cố đếm đến 7, NB chữ số 7


	Thứ 6
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau mặt, rửa tay 
	Văn học
Truyện: Gà tơ đi học
	LQCV:
o,ô,ơ

	Văn học
Thơ: Nhắc bé an toàn


 
LỚP A3
	
	Tuần I
(Từ 7/9 đến 11/9)
	Tuần II
(Từ 14/9 đến 18/9 )
	Tuần III
(Từ 21/9 đến 25/9)
	Tuần IV
(Từ 28/9 đến 2/10)

	Thứ 2
	- NB tên lớp, tên tổ, vị trí ngồi và NB ký hiệu của mình

	Vận động
Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m


	Vận động
Chạy 18m trong 5 – 7 giây

	Vận động
Đi thay đổi tốc độ theo đường zich zắc

	Thứ 3
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng cất dép, cất ba lô
	Khám phá
Nội quy lớp học của bé
	Khám phá
Trung thu yêu thương
	Khám phá
An toàn cho bé


	Thứ 4
	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng  và tập thể dục

	Tạo hình
Cắt dán  đồ dùng đồ chơi bé thích  (đề tài)
	Âm nhạc
Nghe: Đêm trung thu
VĐTN: Rước đèn dưới trăng
	Tạo hình
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay 

	Thứ 5
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau mặt, rửa tay
	LQ Văn học
Truyện: Gà tơ đi học
	LQCV
o,ô,ơ

	LQ Văn học
Thơ: Nhắc bé an toàn


	Thứ 6
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng kê bàn, bê ghế
	LQVT
Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5

	LQVT
Củng cố đếm đến 6, NB chữ số 6

	LQVT
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phàn bằng các cách khác nhau


 
LỚP A4
	
	Tuần I
(Từ 7/9 đến 11/9)
	Tuần II
(Từ 14/9 đến 18/9 )
	Tuần III
(Từ 21/9 đến 25/9)
	Tuần IV
(Từ 28/9 đến 2/10)

	Thứ 2
	- NB tên lớp, tên tổ, vị trí ngồi và NB ký hiệu của mình
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng cất dép, cất ba lô
	Tạo hình
Cắt dán  đồ dùng đồ chơi bé thích  (đề tài)
	Âm nhạc
VĐ: Đêm trung thu
TCAN: Tai ai tinh
	Tạo hình
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay

	Thứ 3
	- Hướng dẫn trẻ xếp hàng  và tập thể dục

	Vận động
VĐCB:  Đi nối bàn chân tiến lùi
TCVĐ: Ném bóng vào rổ
	Vận động
VĐCB: Chạy 18m trong 5 – 7 giây
TCVĐ: Chuyền bóng
	Vận động
VĐCB: Đi lên xuống ván dốc
TCVĐ:

	Thứ 4
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau mặt, rửa tay
	Khám phá
Nội quy lớp A4  của bé
	Khám phá
Đèn ông sao
	Khám phá
Bé biết gì về an toàn xung quanh

	Thứ 5
	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng kê bàn, bê ghế
	LQVT
Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5
	LQVT
Củng cố đếm đến 6, NB chữ số 6

	LQVT
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhauv

	Thứ 6
	- NB tên lớp, tên tổ, vị trí ngồi và NB ký hiệu của mình
	Văn học
Truyện: Thỏ con đi học
	LQCV:
Làm quen nhóm chữ o,ô,ơ

	Văn học
Thơ: Nhắc bé an toàn



 
LỚP A5
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	Thứ 2
	
Rèn kĩ năng lấy, cất đồ dùng, đồ chơi
	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 
TCVĐ: Những chú ếch con   
	       Vận động
VĐCB: 
 Bật xa tối thiểu 50cm 
TC: 
Chuyền bóng qua đầu
	       Vận động
VĐCB: Bật chụm táchchân qua 7 ô .
TCVĐ: Mèo đuổi chuột


	
	
	
	
	

	Thứ 3
	Rèn nề nếp của giờ hoạt động
	Khám phá
Trò chuyện về các hoạt động của cô giáo, của trẻ và các bạn trong lớp A5

	Khám phá
Tìm hiểu các khu vực, đồ dùng, đồ chơi gây nguy hiểm cho bé
	Khám phá 
Bé tập xếp hàng

	Thứ 4
	
Rèn nề nếp của giờ hoạt động 
	Tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân
(Trg.2)
	Âm nhạc
NDTT:VĐ: Đi học
NDKH: 
TC: Ai nhịp nhàng hơn 
	Tạo hình
Vẽ theo ý thích
(Trg. 7)


	Thứ 5
	
Rèn kĩ năng rửa tay lau mặt
	Văn học
Truyện: Bạn tốt quá 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ :
o, ô, ơ (Trg.2)
	Văn học
Thơ: Đàn kiến nó đi
            

	Thứ 6
	Rèn nề nếp của giờ hoạt động
	Toán:
 Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5 (Trg.1)

	Toán:
Dạy trẻ NB chữ số 6, SL và số thứ tự trong 
trong phạm vi 6 (Trg.2)
	Toán:
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các 
cách khác nhau 


Lớp A6
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	Thứ 2
	
Rèn kĩ năng lấy, cất đồ dùng, đồ chơi

	Tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân
(Trg.2)
	Âm nhạc
NDTT: DH: Lớp chúng ta đoàn kết
NDKH: 
NH: Em yêu trường em  
	Tạo hình
Vẽ theo ý thích (Trg. 7)


	Thứ 3
	Rèn nề nếp của giờ hoạt động
	Vận động
VĐCB: Bật xa tối thiểu 50cm
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 
TCVĐ: Những chú ếch con   

	Vận động
VĐCB: Bật chụm tách chân qua 7 ô
TCVĐ: Tìm đáp án đúng


	Thứ 4
	
Rèn nề nếp của giờ hoạt động 
	Khám phá
Tìm hiểu các khu vực, đồ dùng, đồ chơi gây nguy hiểm cho bé

	   Khám phá 
Trò chuyện về các hoạt động của cô giáo, của trẻ và các bạn trong lớp A6
	           Khám phá 
Bé tập xếp hàng


	Thứ 5
	
Rèn kĩ năng rửa tay lau mặt
	Toán:
 Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5 (Trg.1)

	Toán:
Dạy trẻ NB chữ số 6, SL và số thứ tự trong 
trong phạm vi 6 (Trg.2)

	            Toán:
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các 
cách khác nhau


	Thứ 6
	Rèn nề nếp của giờ hoạt động
	Văn học
Truyện: Bạn tốt quá 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ:
o, ô, ơ (Trg.2)

	Văn học
Thơ: Đàn kiến nó đi



Lớp A7
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	
Thứ 2
	Kỹ năng 
Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi
	     Tạo hình
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích
(T18 vở TH)

	Âm nhạc
NDTT: VĐ: Rước đèn tháng 8
TC: Ai nhanh hơn.
	Tạo hình
Bé vẽ ký hiệu cảnh báo để dán vào những nơi nguy hiểm trong lớp.
(Đề tài)

	
Thứ 3
	Kỹ năng 
Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt 
	Vận động
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
TC: Kiến bò về tổ

	Vận động
- VĐCB: Đi theo hướng dích dắc, thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	Vận động
- VĐCB: Chạy chậm 100m.
- TCVĐ:Chèo thuyền.


	
Thứ 4
	Kỹ năng 
Hướng dẫn trẻ cách lấy cốc, khăn theo ký hiệu, xếp hàng chờ đến lượt.
	     Khám phá 
Trường mầm non của bé.
	Khám phá 
Tết trung thu
	Khám phá 
Tìm hiểu các khu vực, đồ dùng đồ chơi gây nguy hiểm cho bé.


	
Thứ 5
	Kỹ năng
Rèn kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn.
	LQVT
Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5.

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6.
	LQVT
Tách - Gộp nhóm có 6 đối tượng.

	
Thứ 6
	Kỹ năng 
Xây dựng nội quy lớp học.
	      LQ Văn học
Thơ: Cô giáo lớp em.

	LQCV
  Làm quen nhóm chữ: O, Ô,Ơ.
	LQ Văn học 
Truyện: Chiếc ghế của gấu con.





Lớp A8
	
Thứ 2
	Kỹ năng 
Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi
	     Tạo hình
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích
(T18 vở TH)
	Âm nhạc
NDTT: VĐ: Rước đèn tháng 8. TC: Ai nhanh hơn.
	Tạo hình
Bé vẽ ký hiệu cảnh báo để dán vào những nơi nguy hiểm trong lớp.(Đề tài)

	
Thứ 3
	Kỹ năng 
Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt 
	Vận động
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
TC: Kiến bò về tổ

	Vận động
- VĐCB: Đi theo hướng dích dắc, thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	Vận động
- VĐCB: Chạy chậm 100m.
- TCVĐ:Chèo thuyền.


	
Thứ 4
	Kỹ năng 
Hướng dẫn trẻ cách lấy cốc, khăn theo ký hiệu, xếp hàng chờ đến lượt.
	     Khám phá XH
Trường mầm non của bé.
	Khám phá XH 
Tết trung thu
	Khám phá XH
Tìm hiểu các khu vực, đồ dùng đồ chơi gây nguy hiểm cho bé.


	
Thứ 5
	Kỹ năng
Rèn kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn.
	LQVT
Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5.

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6.
	LQVT
Tách - Gộp nhóm có 6 đối tượng.

	
Thứ 6
	Kỹ năng 
Xây dựng nội quy lớp học.
	      LQ Văn học
Thơ: Cô giáo lớp em.

	LQCV
  Làm quen nhóm chữ: O, Ô,Ơ.
	LQ Văn học 
Truyện: Chiếc ghế của gấu con.


Lớp A9
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	Thứ 2
	Kỹ năng 
Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi
	Vận động
- VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
- TCVĐ: Kiến bò về tổ
	Vận động
- VĐCB:
Đi theo hướng dích dắc, thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
-TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	Vận động
- VĐCB: Chạy chậm 100m
-TCVĐ: Chèo thuyền


	Thứ 3
	Kỹ năng 
Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt 
	Khám phá
Trường mầm non của bé
	Khám phá
Tết trung thu
	Khám phá
Tìm hiểu khu vực, đồ dùng đồ chơi gây nguy hiểm cho bé

	Thứ 4
	Kỹ năng 
Hướng dẫn trẻ cách lấy cốc, khăn theo ký hiệu, xếp hàng chờ đến lượt.
	Tạo hình
.
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích
(T18 vở TH)
	Âm nhạc
NDTT: +DH: Chiếc đèn ông sao
- NDKH:    +NH: Rước đèn tháng 8

	Tạo hình
Bé vẽ ký hiệu cảnh báo để dán vào những nơi nguy hiểm trong lớp
(Đề tài)

	Thứ 5
	Kỹ năng:
Rèn kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn
	       LQ Văn học
Thơ: Cô giáo lớp em
	LQCV
    
O, Ô, Ơ
	LQ Văn học
Truyện: Chiếc ghế của gấu con 

	Thứ 6
	Kỹ năng 
Xây dựng nội quy lớp học

	LQVT
Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5.
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6
	LQVT
Tách – Gộp nhóm có 6 đối tượng


Lớp A10
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	Thứ 2
	Kỹ năng 
Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi
	Tạo hình
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích
           (Trg.18)
	Âm nhạc
NDTT: DH: Chiếc đèn ông sao
TC: Tai ai tinh
	Tạo hình
Bé vẽ ký hiệu cảnh báo để dán vào những nơi nguy hiểm trong lớp
(Đề tài)

	Thứ 3
	Kỹ năng 
Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt 
	Vận động
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
TC: Kiến bò về tổ

	Vận động
- VĐCB: 
Đi theo hướng dích dắc, thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
-TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	Vận động
- VĐCB: Chạy chậm 100m
-TCVĐ:Chèo thuyền


	Thứ 4
	Kỹ năng 
Hướng dẫn trẻ cách lấy cốc, khăn theo ký hiệu, xếp hàng chờ đến lượt.
	     Khám phá
Trường mầm non của bé
	Khám phá
Tết trung thu
	Khám phá
Tìm hiểu các khu vực, đồ dùng đồ chơi gây nguy hiểm cho bé 


	Thứ 5
	Kỹ năng
Rèn kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn
	        LQVT
Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5.
(Trg.1)

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6 (Trg.2)
	LQVT
Tách – Gộp nhóm có 6 đối tượng

	Thứ 6
	Kỹ năng 
Xây dựng nội quy lớp học
	        LQ Văn học
Thơ: Cô giáo lớp em

	Làm quen chữ viết
    O, Ô,Ơ
(Trg.2)
	      LQ Văn học
Truyện: Chiếc ghế của Gấu con






Lớp A11
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	Thứ 2
	Kỹ năng 
Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi
	Vận động
- VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
- TCVĐ: Kiến bò về tổ

	Vận động
- VĐCB:
Đi theo hướng dích dắc, thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
-TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	Vận động
- VĐCB: Chạy chậm 100m
-TCVĐ: Chèo thuyền


	Thứ 3
	Kỹ năng 
Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt 
	Khám phá
Trường mầm non của bé
	Khám phá
Tết trung thu
	Khám phá
Tìm hiểu khu vực, đồ dùng đồ chơi gây nguy hiểm cho bé

	Thứ 4
	Kỹ năng 
Hướng dẫn trẻ cách lấy cốc, khăn theo ký hiệu, xếp hàng chờ đến lượt.
	Tạo hình
.
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích
(T18 vở TH)

	Âm nhạc
NDTT: +DH: Chiếc đèn ông sao
- NDKH: +NH: Rước đèn tháng 8

	Tạo hình
Bé vẽ ký hiệu cảnh báo để dán vào những nơi nguy hiểm trong lớp
(Đề tài)

	Thứ 5
	Kỹ năng:
Rèn kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn
	LQ Văn học
Thơ: Cô giáo lớp em

	LQCV
    
O, Ô, Ơ
	  LQ Văn học
Truyện: Chiếc ghế của Gấu con 

	Thứ 6
	Kỹ năng 
Xây dựng nội quy lớp học

	LQVT
Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5.
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6

	LQVT
Tách – Gộp nhóm có 6 đối tượng


Lớp A12
	
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	T2
	Âm nhạc:
NDTT: VĐTN:
Chào năm học mới
TC: Bao nhiêu bạn hát

	Tạo hình
Làm đèn lồng 
(Ứng dụng phương pháp steam)
	Âm Nhạc
NDTT: Làm quen với nhạc cụ trống
TC: Nghệ sĩ tài năng


	T3
	Vận động
VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m.
TCVĐ: Chuyền bóng bằng bụng

	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng một tay
TCVĐ: Bật liên tục qua 5 ô vòng
	  Vận động
VĐCB: Bò zích zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5m.
TCVĐ: Vui cùng trái bóng 

	
T4
	Khám phá
Trường mầm non Nguyễn Trãi phân hiệu 3
 
	Khám phá
Bánh nướng, bánh dẻo.

	Khám phá
Một số đồ dùng an toàn cho bé 

	
T5
	LQVT
Ôn nhận biết, phân biệt các hình vuông, tròn, chữ nhật, tam giác và nhận dạng chúng trong thực tế 

	LQVT
Ôn lập số và nhận biết chữ số 5.

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6 và số lượng trong phạm vi 6


	T6
	LQCV
Làm quen và giới thiệu các nét
(Ngang, thẳng, xiên trái, xiên phải)

	LQ Văn học
Truyện: Câu chuyện bốn mùa
(Thể loại trẻ chưa biết)
 
	LQCV
Làm quen và giới thiệu các nét
(Nét móc xuôi, nét móc ngược,
Nét móc hai đầu)


	
	
	
	


Lớp A13
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	Thứ 2
	- Rèn nếp chào hỏi với cô, với bạn và ông bà, bố mẹ, với mọi người xung quanh. (TLNSVMTL Bài 6: Chào hỏi xưng hô phù hợp)
	Vận động
VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m.
TCVĐ: Chuyền bóng bằng bụng.
	Vận động
VĐCB: Bò zich zăc qua 7 điểm, cách nhau 1,5m.
TCVĐ: Bật vào đúng ô.
	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay.
TCVĐ: Nhảy bao bố.

	Thứ 3
	- Hướng dẫn trẻ các bước rửa mặt, rửa tay. (TLNSVMTL Bài 1: Rửa tay sạch sẽ).
	Khám Phá
Trường mầm non Nguyễn Trãi
 
	Khám Phá
Bánh nướng, bánh dẻo.
	Khám Phá
Nội quy lớp học của bé.


	Thứ 4
	- Hướng dẫn trẻ biết cách xếp hàng chờ đến lượt. 

	Tạo hình
Vẽ trường mầm non (ĐT) 

	Tạo hình
Làm đèn lồng 
(ứng dụng phương pháp steam)
	Âm nhạc
NDTT: VĐ: Chào năm học mới.
TC: Bao nhiêu bạn hát.

	Thứ 5
	- Hướng dẫn Cách ngồi ghế và đứng lên, ra khỏi ghế. (ứng dụng pp Montessori) 

	LQ Văn học
Thơ: Tình bạn 
(Thể loại trẻ chưa biết)

	LQCV
Làm quen chữ o, ô, ơ
	LQ Văn học
Truyện:
Bài học đầu tiên của Gấu
(TL trẻ chưa biết)

	Thứ 6


	- Rèn trẻ cách chải chiếu và gấp chiếu khi ngủ dậy.
(ứng dụng pp Montessori)
	LQVT
Ôn lập số và nhận biết chữ số 5.
	LQVT
Ôn nhận biết, các hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6.


Lớp A14
	
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	T2
	Âm Nhạc
NDTT: VĐ: Vui đến trường
NDKH: TC: Hoá đá.
	Tạo hình
Làm đèn lồng
(Ứng dụng pp Steam)
	Âm Nhạc
NDTT:VĐ: Chào ngày mới
NDKH: NH: Ngày đầu tiên đi học

	T3
	    Vận động
 VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m
TCVĐ: Kéo bóng về đích

	Vận động
	VĐCB: Đi thay đổi tốc  độ theo hiệu lệnh


   TCVĐ: Lăn bóng qua chướng ngại vật 
	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Bật liên tục qua 5 ô vòng 


	
T4
	HĐKP
Trường mầm non Nguyễn Trãi PH3
	HĐKP
Bánh nướng, bánh dẻo
	HĐKP
Trò chuyện về 1 số nội quy lớp học

	
T5
	LQVT
Ôn lập số và nhận biết chữ số 5
	LQVT
Ôn nhận biết phân biệt các hình vuông, tròn, chữ nhật, tam giác 
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6 và số lượng trong phạm vi 6


	T6
	LQCV
Làm quen chữ o ô ơ
	Văn Học
Truyện: Sự tích rước đèn trung thu
(Trẻ chưa biết)
	
LQCV
Trò chơi chữ cái o,ô,ơ


Lớp A15
	
	Tuần I
( Từ 7 - 11/9)
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	Thứ 2
	  
   
Nghỉ lễ 
Quốc Khánh 2/9
	Vận Động:
VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 4-5m
TCVĐ: Chuyển bóng bằng bụng

	Vận Động:
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: “Bật theo hiệu lệnh”
	Vận Động:
VĐCB: Bò zíc zắc qua 7 điểm cách nhau 1,5m
TCVĐ: Bật qua suối 


	Thứ 3
	 Nghỉ lễ 
Quốc Khánh 2/9
	KPKH
Trường mầm non Nguyễn Trãi phân hiệu 3

	KPKH
Trò chuyện về một số nội quy lớp học của bé

	KPKH
Bánh nướng bánh dẻo


	Thứ 4
	Nghỉ lễ 
Quốc Khánh 2/9
	Âm Nhạc
NDTT: VĐTN: Chào năm học mới
NDKH: NH: Niềm vui của em
TC: Nghe giọng hát đoán tên bạn
	Tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân
(ĐT)
	Âm Nhạc
NDTT: VĐTN: Ông trăng miệng cười
NDKH: NH: Trung thu xuống phố
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

	Thứ 5
	Rèn nếp chào hỏi với cô, với bạn và ông bà, bố mẹ, với mọi người xung quanh (TLNSVMTL Bài 6: Chào hỏi xưng hô phù hợp)

	LQCV
o, ô , ơ
	Văn Học
Thơ: Tình bạn 
(Trẻ chưa biết)

	LQCV
Trò chơi chữ cái o ô ơ

	Thứ 6


	Hướng dẫn trẻ cất giày dép, ba lô, đồ dùng đúng nới quy định

	LQVT
Ôn lập số và nhận biết chữ số 5

	LQVT
Ôn nhận biết, phân biệt các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6



Lớp A16
	
	Tuần II
( Từ 14 - 18/9)
	Tuần III
( Từ 21- 25/9)
	Tuần IV
( Từ 28/9 - 2/10)

	T2
	Âm nhạc
NDTT: VĐTN: Vui đến trường
NDKH: NH: Mái trường nơi học bao điều hay
 
	Tạo hình
Vẽ trường mầm non (ĐT)

	Âm Nhạc
 NDTT: Làm quen nhạc cụ trống
NDKH: NH: Nổi trống lên bạn ơi

	T3
	Vận động
VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m.
TCVĐ: Cáo và thỏ
	Vận động
VĐCB: Bò dích dắc qua 7 điểm cách nhau 1,5m
TCVĐ: Chuyền bóng
	Vận Động:
VĐCB: Ném xa bằng một tay
TCVĐ: Bật qua dây và ném vòng cổ chai

	   T4
	 KPKH
Nội quy lớp học của bé
	KPKH
Bánh nướng, bánh dẻo
	HĐKP
Cô cấp dưỡng.

	
T5
	LQVT
Ôn lập số và nhận biết chữ số 5.
	LQVT
Ghép thành các cặp đối tượng có mối liên quan
	 LQVT
Tách 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau

	T6
	LQCV
Làm quen và giới thiệu các nét
(Ngang, thẳng, xiên trái, xiên phải)
	Văn Học
Thơ: Tình bạn 
(Trẻ chưa biết)
	LQCV
Làm quen và giới thiệu các nét
(Nét móc xuôi, ngược, nét móc 2 đầu)


							Hà Đông, ngày 7 tháng 9 năm 2026
TMBGH
Đã duyệt
 
Vũ Vương Kiều Hoa


